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Phần I
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

I. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Cục Phòng chống rửa tiền (Cục PCRT) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định tại Quyết định số 1367/QĐ-NHNN ngày 26/6/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Quyết định số 2393/QĐ-NHNN ngày 14/11/2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1367/QĐ-NHNN ngày 26/6/2019 của Thống đốc NHNN. Theo đó, Cục PCRT có chức năng giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc NHNN quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền (PCRT); thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan PCRT theo quy định của pháp luật về PCRT, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) theo quy định của pháp luật về phòng, chống khủng bố (PCKB) và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN, gồm 16 nhóm nhiệm vụ sau:

(1) Tham mưu, giúp Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc ban hành theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;

b) Chiến lược, kế hoạch quốc gia, đề án, dự án quan trọng về phòng, chống rửa tiền;

c) Chương trình dài hạn, năm năm và hằng năm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

(2) Tiếp nhận thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền.

(3) Phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền theo quy định của pháp luật.

(4) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo quy định của pháp luật:

a) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; 

b) Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật; cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền;

d) Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác;

đ) Ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố với đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan khác của nước ngoài có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền, phòng chống, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Thống đốc NHNN.

(5) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thuộc phạm vi trách nhiệm của NHNN: 

a) Chuẩn bị nội dung đàm phán, ký kết các điều ước, cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức triển khai hoặc hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

d) Đầu mối triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; 
đ) Tiếp nhận, quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài về lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo phân cấp, ủy quyền.

(6) Đầu mối, giúp việc cho NHNN thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam.

(7) Đầu mối, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

(8) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA).

(9) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; tổ chức nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục V. 

(10) Đầu mối, phối hợp đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN.
(11) Phối hợp với Văn phòng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng triển khai công tác bồi dưỡng về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN.

(12) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng nội dung của kế hoạch thanh tra về phòng, chống rửa tiền hằng năm của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng gửi Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

(13) Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thanh tra về phòng, chống rửa tiền.

(14) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.
(15) Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật và của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

(16) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc NHNN giao.”

2. Cơ cấu tổ chức và biên chế 
- Về cơ cấu tổ chức: Cục PCRT có 4 phòng:

(i) Phòng Tổng hợp;  
(ii) Phòng Thu thập và Xử lý thông tin; 

(iii) Phòng Công nghệ thông tin;  
(iv) Phòng Hợp tác quốc tế về PCRT.  
Về biên chế: Cục PCRT có 44 công chức, được cơ cấu như sau: Ban Lãnh đạo Cục: 01 đồng chí Cục trưởng và 03 đồng chí Phó Cục trưởng; 4 Trưởng phòng và 05 Phó trưởng phòng; 31 công chức. 
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
Từ năm 2009 đến nay, Cục PCRT đã tham mưu cho Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 
a) Luật PCRT năm 2012 và các văn bản hướng dẫn gồm: Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 và Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT; Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo; các Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013, Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về PCRT; 

b) Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 về Kế hoạch quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB) năm 2015-2020; Quyết định 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Kế hoạch hành động giải quyết những những rủi ro RT/TTKB giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 941/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL) giai đoạn 2021-2025.
c) Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 15/11/2019 của NHNN tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố (RT/TTKB) trong lĩnh vực ngân hàng; Quyết định 2257/QĐ-NHNN ngày 29/12/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của NHNN; 

d) Quyết định số 16/QĐ-NHNN ngày 30/3/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện  Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm RT/TTKB” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 89); 

đ) Quyết định số 1645/QĐ-NHNN ngày 18/10/2021 ban hành Quy định khung về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

e) Luật PCRT số 14/2022/QH15 năm 2022 (được Quốc hội ban hành tại kỳ họp thứ XV ngày 15/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023).
g) Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (có hiệu lực từ ngày 01/12/2023).

h) Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật PCRT.
i) Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCRT.
Bên cạnh đó, Cục PCRT là đầu mối tham mưu cho Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng tham gia ý kiến góp ý, phối hợp với các đơn vị, bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chiến lược, kế hoạch quốc gia, đề án, dự án quan trọng có nội dung về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL.

Hiện tại, Cục PCRT đang là đơn vị đầu mối tham mưu cho các cấp trong việc: (i) đầu mối đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL giai đoạn 2021-2025; (ii) đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF; (iii) thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022.
3.2. Về công tác tiếp nhận thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật về PCRT/TTKB và các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền. Phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN trong việc: a) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; b) Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; c) Lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật; cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; d) Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

- Về tiếp nhận, xử lý và chuyển giao thông tin: Từ năm 2009 đến tháng 10 năm 2023, Cục PCRT đã tiếp nhận khoảng 20.800 báo cáo giao dịch đáng ngờ từ các đối tượng báo cáo, trong đó đã xử lý xong: 18.000 báo cáo, chuyển giao thông tin cho cơ quan chức năng gần 9.200 báo cáo liên quan đến khoảng 1.233 vụ việc. Kể từ năm 2013 đến nay, số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ của Cục PCRT không ngừng gia tăng qua các năm.
Theo thông tin phản hồi của các cơ quan chức năng từ năm 2014 trở lại đây, trên cơ sở thông tin mà Cục PCRT đã chuyển giao, đã có hàng trăm vụ việc được các cơ quan chức năng điều tra, thanh tra, kiểm tra trong đó có (i) 21 vụ việc có quyết định khởi tố; (ii) 15 vụ việc được truy thu thuế với tổng số tiền truy thu được trên 257 tỷ đồng; (iii) 159 vụ việc có văn bản đề nghị cung cấp bổ sung thông tin; (iv) 01 việc có có quyết định xử phạt vi phạm hành chính; (v) 5 vụ việc có kết quả xử lý khác. 
- Về cung cấp thông tin theo yêu cầu: 

+ Trong nước: Từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2023, Cục PCRT đã nhận và xử lý khoảng 2.560 lượt văn bản/vụ việc từ các cơ quan có thẩm quyền đề nghị rà soát, cung cấp thông tin liên quan tới bị can hoặc đối tượng trong các vụ án. Trong đó, rất nhiều đề nghị liên quan đến các vụ án lớn, có sự chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp như vụ án rửa tiền tại công ty TNHH TM và DV kỹ thuật Nhật Cường; vụ án đánh bạc, rửa tiền tại Phú Thọ, vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Nhà máy ôtô Veam thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao; vụ việc Công ty cổ phần thiết bị quốc tế (AIC) – Nguyễn Thị Thanh Nhàn; vụ việc Công ty Việt Á; vụ việc tập đoàn Vạn Thịnh Phát; cung cấp thông tin về một số đối tượng hoạt động phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia; cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc chuyên án sai phạm đăng kiểm tại các tỉnh trên cả nước; cung cấp thông tin liên quan đến Vụ án ‘lạm quyền trong khi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Diệp Dũng cùng đồng phạm thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); vụ việc sai phạm đăng kiểm tại các tỉnh, thành trên cả nước; Giám sát các giao dịch chuyển tiền điện tử từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài về Việt Nam liên quan đến tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông; cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra; làm rõ vụ việc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; cung cấp thông tin hỗ trợ trong điều tra vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.​...
+ Nước ngoài: Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2023, Cục PCRT đã nhận được 220 văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của FIU nước ngoài và đã xử lý được 220/227 văn bản. Các yêu cầu này thường gắn với tội phạm/vụ việc về rửa tiền, trốn thuế, tham ô tài sản. 
+ Yêu cầu nước ngoài cung cấp thông tin: Từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2023, Cục PCRT đã có 161 văn bản yêu cầu các FIU nước ngoài cung cấp thông tin và đã nhận được 66 văn bản phản hồi, cung cấp thông tin. Các đề nghị của Cục PCRT thường gắn với tội phạm/vụ việc về tổ chức đánh bạc, giao dịch đáng ngờ. Số lượng các phản hồi của đối tác nước ngoài đối với các đề nghị của Cục PCRT còn hạn chế so với số yêu cầu gửi đi. Theo thông tin từ các đối tác, nguyên nhân chính của việc không phản hồi hoặc không cung cấp thông tin là do Cục PCRT chưa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về trao đổi thông tin với các đối tác này.
- Về cảnh báo: 

+ Cục PCRT thường xuyên tham mưu cho Lãnh đạo NHNN và Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH: (i) Ký các công văn gửi các bộ, ngành có liên quan để đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm PCRT của các đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực; (ii) ký gửi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, kiều hối về việc báo cáo NHNN sau khi thực hiện phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ tài sản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật PCRT/PCKB; cảnh báo liên quan các websites có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đánh bạc, cá độ trực tuyến; triển khai thực hiện các biện pháp PCRT, xây dựng, gửi Báo cáo đánh giá rủi ro về RT/TTKB và thực hiện trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ.

+ Đến nay Cục PCRT xây dựng 04 báo cáo phân tích chiến lược gồm: (i) Báo cáo thống kê và đánh giá nội dung quy định nội bộ về PCRT của đối tượng báo cáo; (ii) Báo cáo đánh giá sơ bộ công tác kiểm toán nội bộ về PCRT của đối tượng báo cáo năm 2019 và (iii) Báo cáo phân tích xu hướng của nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ trực tuyến gửi các bộ, ngành có liên quan và các Vụ, Cục có liên quan của NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iv) Báo cáo chiến lược về chuyển tiền quốc tế ra vào Việt Nam.
Theo đánh giá của các cơ quan tiếp nhận thông tin chuyển giao, đặc biệt là các đơn vị thuộc Bộ Công an, thông tin giao dịch đáng ngờ đã góp phần quan trọng vào công tác điều tra các vụ án, đặc biệt liên quan đến các tội phạm nguồn của tội rửa tiền như đánh bạc, chuyển tiền bất hợp pháp, lừa đảo, nhiều vụ việc liên quan đến thuế, hải quan và cơ quan chức năng đã truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh một số vụ việc cụ thể, các thông tin chuyển giao của Cục PCRT cho các cơ quan có thẩm quyền đã giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định những dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, thực hiện công tác thanh tra, giám sát, tuyên truyền, đào tạo trong việc triển khai các quy định của pháp luật và chuyển cho cơ quan điều tra thụ lý hồ sơ để truy tố, xét xử.
Bên cạnh việc chuyển giao thông tin chủ động từ kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ, trong những năm gần đây, số lượt văn bản của các cơ quan chức năng đề nghị Cục PCRT phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, thanh tra, kiểm tra, giám sát gia tăng nhanh chóng. Theo phản ánh của các đơn vị tiếp nhận, thông tin, tài liệu do Cục PCRT cung cấp là kênh thông tin vô cùng hữu ích, hỗ trợ tích cực cho các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; giúp các cơ quan, đơn vị này nhanh chóng xác định được mục tiêu, đối tượng, giảm đáng kể thời gian trinh sát, xác minh, điều tra; giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định được những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong lĩnh vực thuộc quyền quản lý để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời. 

3.3. Về hợp tác quốc tế PCRT/TTKB thuộc phạm vi trách nhiệm của NHNN
a) Chuẩn bị nội dung đàm phán, ký kết các điều ước, cam kết quốc tế về PCRT/TTKB theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức triển khai hoặc hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế về PCRT/TTKB mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến PCRT/TTKB mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

d) Đầu mối triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, TTKB;
đ) Tiếp nhận, quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài về lĩnh vực PCRT/PCTTKB theo phân cấp, ủy quyền;

e) Ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ trao đổi thông tin về PCRT/PCTTKB với đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan khác của nước ngoài có thẩm quyền về PCRT/PCTTKB theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Thống đốc NHNN.

- Đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG

Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành viên thứ 34 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) từ năm 2007. Cục PCRT là đơn vị được phân công tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện vai trò đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG. Theo đó, Cục PCRT đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp: (i) phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các Báo cáo quốc gia, báo cáo mô hình, báo cáo tiến triển, báo cáo theo dõi sau đánh giá. của Việt Nam định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của APG; (ii) tổ chức các đoàn liên ngành tham dự và đóng góp ý kiến của Việt Nam các Hội nghị thường niên, Hội nghị mô hình và các cuộc hội thảo của APG; (iii) đăng cai tổ chức Hội nghị mô hình của APG năm 2012; (iv) phối hợp với các bộ, ngành triển khai công việc liên quan đến đánh giá đa phương của APG đối với Việt Nam giai đoạn 2018-2022
; (v) thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam theo quy trình rà soát của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)
; (vi) thực hiện các nghĩa vụ thành viên khác. 
- Triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ)

Cục PCRT đã tham mưu cho Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH ban hành các văn bản gửi các TCTD về việc thực hiện các Nghị quyết của Liên hợp quốc, hướng dẫn các TCTD tuân thủ các quy định cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam; Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng bị chỉ định.
- Ký kết các Bản ghi nhớ (MOU) trao đổi thông tin

Đến nay, Việt Nam đã ký 11 Bản ghi nhớ (MOU) trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền và TTKB với FIU các nước bao gồm: Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Bangladesh, Anh, Úc. Thực hiện chỉ đạo của các cấp, Cục PCRT tiếp tục là đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan đàm phán việc ký kết MOU trao đổi thông tin về PCRT/TTKB với Đài Loan (Trung Quốc), Vương quốc Anh, Singapore và Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Đối với các quốc gia mà Việt Nam chưa ký kết MOU, việc trao đổi thông tin được thực hiện trên nguyên tắc “có đi có lại”. 

· Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL 

Trong thời gian qua, Cục PCRT đã tham mưu cho Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH phối hợp với các đơn vị có liên quan để tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật từ các quốc gia và tổ chức quốc tế nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải thiện cơ chế PCRT/TTKBVKHDHL của Việt Nam, triển khai các chương trình đào tạo năng cao năng lực cho các Cơ quan PCRT của Việt Nam. 
Gần đây, Cục PCRT tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo các cấp tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) để xây dựng sổ tay thanh tra về PCRT trên cơ sở rủi ro; tổ chức đào tạo cho các cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát, đối tượng báo cáo về tài liệu này; tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới (WB) liên quan đến triển khai đánh giá rủi ro quốc gia về RT/TTKB giai đoạn 2012-2017, giai đoạn 2018-2022; Liên hệ và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến việc xây dựng Luật PCRT năm 2022 và các văn bản hướng dẫn, triển khai thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro, thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của APG... 
3.4. Về thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ đánh giá rủi ro rửa tiền tại Việt Nam

Ban chỉ đạo PCRT được thành lập từ năm 2009 và hoạt động gắn với các nhiệm vụ liên ngành, đặc biệt là nhiệm vụ liên quan đến đánh giá đa phương và triển khai các Kế hoạch HĐQG, trong đó bao gồm việc tiến hành đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, TTKB (NRA).

Cục PCRT thực hiện vai trò tham mưu cho Cơ quan TTGSNH thực hiện nhiệm vụ của đơn vị giúp việc cho Cơ quan thường trực của BCĐ PCRT thông qua một số hoạt động sau: (i) Tham mưu cho BCĐ tổ chức các cuộc họp BCĐ trong đó tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc xây dựng, thực hiện các Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB trong từng giai đoạn (liên tục từ năm 2011 đến nay); triển khai các nghĩa vụ thành viên APG cũng như đánh giá đa phương của APG; (ii) Phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Trưởng BCĐ PCRT; (iii) Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn thành viên BCĐ; trình Thống đốc kiện toàn thành viên Tổ Thường trực giúp việc BCĐ; (iv) Trình các cấp tổng kết các Kế hoạch hành động quốc gia và xây dựng Kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo (đề cập tại mục 1.1.1); (v) Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2012-2017; (vi) Trình các cấp về việc cập nhật đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022; (vii) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT, TTKB, TTPBVKHDHL thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF.

3.5. Về đầu mối, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng trong phạm vi trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và chỉ đạo của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia (Thống đốc là thành viên), Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng đã được thành lập từ năm 2008 và hàng năm phải triển khai những nhiệm vụ được giao cho ngành Ngân hàng (đặc biệt NHNN là đầu mối triển khai các nhiệm vụ liên quan đến TTKB), Cục PCRT là Đơn vị giúp việc cho Ban chỉ đạo thông qua một số hoạt động sau: (i) tham mưu cho Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH trình Thống đốc ban hành Quy chế làm việc của BCĐ và Phân công trách nhiệm của thành viên BCĐ và ký ban hành các Phương án PCKB; ban hành các Kế hoạch PCKB ngành Ngân hàng; (ii) tham mưu cho BCĐ PCKB ngành Ngân hàng tổ chức các cuộc họp BCĐ và phối hợp với các đơn vị thực hiện các Thông báo kết luận cuộc họp của BCĐ PCKB ngành Ngân hàng; (iii) đầu mối phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triển khai các nhiệm vụ về PCKB như xây dựng báo cáo tổng kết triển khai, thi hành Luật PCKB, Nghị định số 122/2013/NĐ-CP, Nghị định số 07/2014/NĐ-CP; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PCKB/TTKB...; (iv) kiện toàn Ban chỉ đạo...
Sau khi Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được Chính phủ ban hành, Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng đảm nhiệm thêm nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; trong đó, NHNN cũng chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Theo phân công của Thống đốc NHNN, Cục PCRT là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo các cấp trong triển khai trách nhiệm của NHNN theo quy định của Nghị định 81.
3.6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác PCRT/PCTTKB; tổ chức nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục PCRT

Dự án đầu tư trang bị giải pháp PCRT sử dụng cho Cục PCRT – Cơ quan TTGSNH được phê duyệt tại Quyết định số 260/QĐ-NHNN ngày 04/3/2021 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của NHNN Việt Nam. Theo đó, NHNN đang triển khai dự án đầu tư trang thiết bị giải pháp PCRT theo phương thức đấu thầu quốc tế và giao Cục Công nghệ thông tin thuộc NHNN đầu mối tổ chức thực hiện.Từ năm 2009 đến nay, hệ thống công nghệ thông tin của Cục PCRT đang lưu trữ thông tin của 720 triệu giao dịch liên quan đến 108 triệu tài khoản của 21 triệu khách hàng. Các thông tin này, bên cạnh việc phục vụ quá trình phân tích thông tin giao dịch đáng ngờ, đã hỗ trợ cho các cơ quan chức năng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. 

Bên cạnh đó, Cục PCRT đang thực hiện quản lý và giám sát các đối tượng báo cáo, đảm bảo chất lượng báo cáo điện tử về PCRT; quản lý, duy trì, vận hành hệ thống công nghệ thông tin; back up cơ sở dữ liệu; hỗ trợ, giám sát các TCTD báo cáo về PCRT; xử lý lỗi báo cáo chuyển tiền điện tử trong nước; Phối hợp với Bộ Công an, Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) triển khai kết nối khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh phục vụ cho công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền, TTKB nói riêng đảm bảo theo Kế hoạch của Bộ Công an.

3.7. Về triển khai công tác tuyên truyền về PCRT/PCTTKB theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN
Thực hiện trách nhiệm của NHNN trong công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCRT/TTKB, góp phần đưa công tác này đi vào thực chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các đối tượng báo cáo, của các bộ, ngành, trong thời gian qua, Cục PCRT đã phối hợp với các bộ, ngành, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng (BDCBNH), Hiệp hội ngân hàng và các đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình đào tạo, tuyên truyền trong các năm cho các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực ngân hàng, các lĩnh vực khác cũng như các cơ quan có thẩm quyền; Cục PCRT đã phối hợp với Vụ Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông Luật PCRT năm 2022, tham gia cung cấp các thông tin, bài viết gửi Vụ Truyền thông để tuyên truyền, trả lời phỏng vấn về công tác PCRT. 
4. Khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Cục PCRT theo mô hình tổ chức hiện nay
Yêu cầu về công tác PCRT/TTKB trong hình hình mới ngày càng gia tăng đã đặt ra áp lực ngày càng lớn đối với hoạt động của Cục PCRT, đòi hỏi Cục PCRT phải có sự thay đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, với mô hình tổ chức như hiện nay, hoạt động của Cục PCRT đã và đang bộc lộ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

4.1. Trong phối hợp xử lý công việc với các đơn vị ngoài NHNN

Công tác PCRT là một hoạt động đặc thù không chỉ ở Việt Nam mà đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, công tác này chịu sự điều chỉnh của một hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật riêng bao gồm: Luật PCRT năm 2012 (được thay thế bởi Luật PCRT năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/3/2023) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCRT năm 2012 cũng như quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan trong nhiều lĩnh vực như Bộ Luật hình sự, tố tụng hình sự, Bộ Luật dân sự, Luật Doanh nghiệp….

Việc triển khai công tác PCRT bao trùm một phạm vi rộng, liên quan đến lĩnh vực quản lý của nhiều bộ, ngành nên việc chỉ đạo thống nhất của Chính phủ (thông qua hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về PCRT) là rất quan trọng. Với vai trò là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo và là đơn vị đầu mối trong công tác PCRT của Việt Nam, thời gian qua, NHNN (Cục PCRT là đơn vị tham mưu trực tiếp) đã thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác này. Nội dung phối hợp được chia thành các nhóm vấn đề, gồm: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCRT; Xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến giao dịch đáng ngờ; Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến PCRT; Phối hợp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, TTKB; Phối hợp thực hiện các nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG. Trong thời gian qua, Cục PCRT, với vai trò là đơn vị đầu mối trong công tác PCRT/TTKB nên thường xuyên nhận được rất nhiều văn bản được gửi trực tiếp đến Cục PCRT đề nghị, trao đổi, hợp tác về công tác PCRT của nhiều đơn vị thuộc các bộ, ngành. Các yêu cầu này thường có thời gian gấp, việc Cục PCRT là một đơn vị cấp Cục trong Tổng Cục đã ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện vai trò của một FIU. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Đoàn đánh giá đa phương của APG đưa ra nhận định về việc Cục PCRT chưa bảo đảm tính độc lập tương đối và chưa thực hiện hiệu quả vai trò của mình trong công tác PCRT/TTKB của Việt Nam.

4.2. Trong hợp tác quốc tế

Theo quy định của Luật PCRT năm 2012 (khoản 3 Điều 7), Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT năm 2012 (khoản 2 Điều 17, Điều 19, khoản 1 Điều 20), Cơ quan PCRT thuộc NHNN được giao thực hiện chức năng của Đơn vị tình báo tài chính (FIU) theo chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. Theo các chuẩn mực này, Cục PCRT thuộc Cơ quan TTGSNH được cộng đồng quốc tế thừa nhận là FIU của Việt Nam. Tuy nhiên, do Cục PCRT là đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH nên Cục PCRT chưa thực hiện đầy đủ vai trò của Cơ quan PCRT theo quy định của pháp luật. Cụ thể:
(i) Trong ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) trao đổi thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

Trong thực tế, Cục PCRT thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN đang là đơn vị thực hiện vai trò, chức năng của Cơ quan PCRT – FIU của Việt Nam, nhưng về quy định pháp luật thì Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng mới là Cơ quan PCRT. Theo chuẩn mực quốc tế, FIU phải là đơn vị làm nhiệm vụ tách biệt về PCRT và hạn chế tối đa việc có thêm các chức năng khác không gắn với PCRT cũng như có thêm các tầng trung gian kiểm soát để đảm bảo tính độc lập trong hoạt động. Do đó, việc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đang thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ khác nhau không thể được coi là FIU, mà chỉ có thể coi Cục PCRT là FIU. 

Theo Khuyến nghị 29 của FATF về Đơn vị tình báo tài chính (FIU) (đề cập tại mục II.1), Cục trưởng Cục PCRT phải được trao đủ thẩm quyền để có thể ký kết MOU trao đổi thông tin với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Tuy nhiên, với vị trí, chức năng và thẩm quyền như hiện tại, Lãnh đạo Cục PCRT không có thẩm quyền ký MOU và phải trình Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, Thống đốc NHNN phê duyệt nội dung MOU. 


Hiện tại, việc ký kết MOU với đối tác nước ngoài được thực hiện theo Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 và Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức. Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020, nếu không phải là Tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ không có thẩm quyền ký kết MOU. Do đó, với mô hình tổ chức hiện nay là Cục PCRT là đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH trực thuộc NHNN sẽ không thể là chủ thể ký kết MOU.


Với những vướng mắc về thẩm quyền ký kết MOU nên từ năm 2015 đến nay, Việt Nam mới chỉ ký được 03 MOU với Nga, Anh và Úc (do Thống đốc, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ký) vì nhiều FIU đối tác yêu cầu MOU phải được ký bởi Cục trưởng Cục PCRT. 

(ii) Trong việc gia nhập nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont (Nhóm Egmont): 

Từ năm 2009, Việt Nam đã tiếp cận để trở thành quan sát viên của nhóm Egmont. Tuy nhiên, Cục PCRT chưa trở thành thành viên của Nhóm Egmont do chưa đáp ứng các tiêu chí về tính độc lập và tự chủ của FIU, cụ thể: 

Tại tài liệu nguyên tắc của Nhóm Egmont về trao đổi thông tin giữa các FIU, Nhóm làm việc về pháp lý của Egmont đã đưa ra bộ tiêu chí cần đáp ứng đối với các FIU để trở thành thành viên Nhóm Egmont, bao gồm 34 tiêu chí thuộc 6 nhóm vấn đề chính, bao gồm: (i) yêu cầu chung; (ii) định nghĩa và tổ chức; (iii) tính tự chủ và độc lập; (iv) chức năng hợp tác quốc tế; (v) quyền hạn hợp tác quốc tế (bao gồm cả vấn đề lãnh đạo FIU phải có thẩm quyền ký kết MOU); (vi) bảo vệ dữ liệu và bảo mật. Các FIU muốn gia nhập Nhóm Egmont cần chứng minh tính tuân thủ đầy đủ và toàn diện các tiêu chí này bằng cách cung cấp và giải trình cụ thể các văn bản pháp luật đã được ban hành, thể hiện tính độc lập của FIU với tư cách là một tổ chức độc lập tương đối trong khuôn khổ hệ thống luật pháp của quốc gia và chứng minh tính hiệu quả thực thi của công tác PCRT/TTKB dựa trên các quyền hạn và nhiệm vụ của FIU.

Theo quy định hành chính của Việt Nam, vị trí của một đơn vị sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thẩm quyền của đơn vị, do đó vị trí của Cục PCRT hiện tại rất khó để Cục PCRT có thể chứng minh tính độc lập tương đối của mình trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao đáp ứng các Chuẩn mực quốc tế về PCRT. Trên cơ sở đánh giá hoạt động thực tế của Cục PCRT cũng như các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCRT/TTKB trong thời gian qua, về cơ bản Cục PCRT (FIU Việt Nam) có đủ căn cứ để chứng minh đã tuân thủ 33/34 tiêu chí trở thành thành viên Nhóm Egmont. Tuy nhiên, Cục PCRT chưa đáp ứng đối với yêu cầu về tính độc lập tương đối và tự chủ trong việc sử dụng các nguồn lực cần thiết (bao gồm nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở hạ tầng) để thực hiện chức năng trên cơ sở nhu cầu của mình mà không bị can thiệp bởi bên thứ ba. 
(iii) Đánh giá của các tổ chức quốc tế về hạn chế liên quan đến tính độc lập của FIU:

 Tại Báo cáo đánh giá đa phương (MER), Đoàn đánh giá đa phương của APG cũng đã nhận xét: “Không có bằng chứng nào chứng minh Cục PCRT có ngân sách riêng từ NHNN và được phép tiến hành tuyển dụng độc lập mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Điều này giới hạn khả năng tiếp cận tới các nguồn lực tài chính và triển khai, tận dụng các nguồn lực cần thiết để thực hiện các chức năng của mình, dù là trên cơ sở nhu cầu định kỳ hoặc phát sinh”.
Báo cáo đánh giá quốc gia của Việt Nam về việc thực hiện các điều 5-14 và 51-59 của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) giai đoạn 2016-2021 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã đánh giá về FIU như sau: FIU của quốc gia, Cục PCRT, là một đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục trực thuộc NHNN có nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích và truyền thông tin về rửa tiền cho các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, không có quy định pháp luật nào đảm bảo tính độc lập của FIU…
Tại Hội nghị toàn thể tháng 6/2023 của FATF, Việt Nam đã rơi vào Danh sách Quốc gia chịu sự giám sát tăng cường của FATF – Danh sách Xám. Theo đó, FATF đã chỉ định và yêu cầu Chính phủ Việt Nam ký cam kết Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch hành động gồm 17 hành động do FATF đưa ra cho Việt Nam trong khoảng thời gian nhất định (hoàn thành trước tháng 5/2025). 02 trong số 17 hành động trong kế hoạch hành động của FATF liên quan đến đảm bảo tính độc lập của FIU và tăng cường chất lượng và số lượng các sản phẩm phân tích và chuyển giao thông tin tình báo tài chính
.
4.3. Trong hoạt động phân tích và chuyển giao thông tin PCRT/PCTTKB

Hiện  nay, theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN được thực hiện thu thập, xử lý, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản pháp lý quy định rõ vị trí của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hay Cục Phòng, chống rửa tiền. Trong khi đó, hoạt động phối hợp, cung cấp, chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ và cung cấp thông tin theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Cục PCRT là đầu mối thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo NHNN, Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH có khối lượng rất lớn, ngày càng gia tăng số lượng, thường có yêu cầu khẩn cấp về mặt thời gian, trong khi nguồn nhân lực của Cục PCRT còn hạn chế và hoạt động thu thập, xử lý thông tin đang thực hiện với cách thức thủ công, chưa có hoặc có sự hỗ trợ rất ít của hệ thống công nghệ thông tin. Do vậy, tình trạng tồn đọng, chưa xử lý dứt điểm nhiều báo cáo giao dịch đáng ngờ vẫn đang xảy ra.
Nguồn thông tin, dữ liệu mà Cục PCRT thu thập, tiếp cận là nguồn thông tin thứ cấp, vẫn còn những hạn chế nhất định nên có thể vẫn gây ra những rủi ro trong quá trình cung cấp, chuyển giao thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, có một số yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vượt ngoài quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền và phạm vi thông tin, dữ liệu mà Cục PCRT nắm giữ.
Hiện nay, phần lớn công việc liên quan tới tiếp nhận, phân tích và chuyển giao thông tin PCRT do Cục PCRT thực hiện trừ một số vụ việc phức tạp, nhạy cảm, Cục PCRT trình báo cáo Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH. Với tính chất nhạy cảm và phức tạp của việc thu thập, phân tích, xử lý thông tin do kết quả xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ là thông tin thuộc bí mật nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, việc phân tích, xử lý, cung cấp, chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ có thể nói đã gây áp lực lớn, gây rủi ro nhất định cho cán bộ trực tiếp xử lý các vụ việc nên ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ. 
Mặt khác, trong nhiều trường hợp, những thông tin phải chuyển giao, bổ sung nhiều lần, việc phải trình qua nhiều cấp không chỉ tạo thêm nhiều thủ tục hành chính mà còn không đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian trong khi nhiều vụ việc liên quan đến các vụ án lớn, quan trọng có sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần được xử lý gấp.
4.4. Công tác phối hợp với các đơn vị trong NHNN
Trong thời gian qua, Cơ quan TTGSNH (Cục PCRT) đã có nhiều nội dung công việc phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN, đặc biệt là: Vụ Thanh toán (liên quan đến nhận biết khách hàng, giao dịch tiền ảo, trung gian thanh toán); Vụ Pháp chế (xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về PCRT/TTKB, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT/TTKB cho các đối tượng báo cáo); Vụ Hợp tác quốc tế (triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong APG, thực hiện quy trình rà soát của FATF  và các hoạt động hợp tác quốc tế khác), Sở Giao dịch (việc thực hiện trách nhiệm của NHNN trong công tác PCRT áp dụng cho Sở Giao dịch), Vụ Quản lý Ngoại hối (quản lý ngoại tệ liên quan đến PCRT), Trường BDCBNH (tổ chức đào tạo về PCRT/TTKB)...

Trên thực tế, khi triển khai các nhiệm vụ có sự phối hợp với các Vụ, Cục khác thuộc NHNN, Cục PCRT trực tiếp làm việc, trao đổi và thống nhất với các Vụ, Cục. Tuy nhiên, ý kiến trả lời chính thức các Vụ, Cục lại cần phải có văn bản của Cơ quan TTGSNH. Trong một số trường hợp cần xử lý gấp và cung cấp thông tin nhiều lần, với địa điểm làm việc của Cục PCRT không cùng trụ sở với Ban Lãnh đạo Cơ quan TTGSNH, việc thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính và yêu cầu về mặt thời gian rất khó khăn.

5. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc   
Nguyên nhân cơ bản của những khó khăn, vướng mắc như đã trình bày ở điểm 4 Mục I của Đề án là do mô hình tổ chức hiện nay của Cục PCRT là đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH trực thuộc NHNN mà không phải là một đơn vị độc lập thuộc NHNN; cụ thể như sau:  
- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật NHNN năm 2010: “ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền”, với quy định tại Luật NHNN năm 2010 nêu trên, trong cơ cấu tổ chức của Cơ quan TTGSNH có Cục PCRT để thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT theo quy định.

Mặc dù, khoản 1 Điều 64 Luật PCRT năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1
 Điều 39 của Luật NHNN Việt Nam số 46/2010/QH12 như sau: “1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng” làm tiền đề quan trọng cho việc  chức năng PCRT ra khỏi Cơ quan TTGSNH và tổ chức lại Cục PCRT trở thành một đơn vị trực thuộc NHNN thực hiện chức năng, nhiệm vụ về PCRT. Tuy nhiên, quy định này chỉ có hiệu lực thi hành khi quy định về cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ PCRT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có hiệu lực. Do đó, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quy định pháp luật làm cơ sở cho việc tổ chức lại Cục PCRT từ một đơn vị trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành một đơn vị trực thuộc NHNN.

- Như vậy, với vai trò là đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH, Cục PCRT chưa thực hiện được một cách đầy đủ vai trò của Cơ quan PCRT theo quy định (chưa được trao các quyền trong việc thực hiện thu thập, chuyển giao, trao đổi thông tin về PCRT/TTKB và ký các văn bản hợp tác, trao đổi thông tin về PCRT với đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật PCRT). Đây là khó khăn rất lớn cho Việt Nam trong việc triển khai thực hiện công tác PCRT/TTKB, gây bất lợi cho Việt Nam khi chứng minh với các tổ chức quốc tế về tính độc lập, tự chủ và tính hiệu quả của FIU của Việt Nam.

Phần II
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
TRONG XÂY DỰNG ĐƠN VỊ TÌNH BÁO TÀI CHÍNH

I. CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ ĐƠN VỊ TÌNH BÁO TÀI CHÍNH 
Một trong những khuyến nghị rất quan trọng trong các chuẩn mực của FATF là Khuyến nghị số 29 về Đơn vị tình báo tài chính (FIU). Khuyến nghị 29 trong bộ 40 khuyến nghị của FATF
 quy định: “Các quốc gia cần phải thành lập Đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoạt động như một trung tâm quốc gia để tiếp nhận, phân tích: (a) các báo cáo STR; và (b) các thông tin khác liên quan đến rửa tiền, các tội phạm nguồn và TTKB và chuyển giao các kết quả phân tích. FIU cần phải được trao đầy đủ thẩm quyền (trong các văn bản quy phạm pháp luật) để thu thập các thông tin bổ sung từ các tổ chức báo cáo, có quyền truy cập một cách kịp thời các thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật mà FIU yêu cầu nhằm thực hiện đúng chức năng của mình".
1. Chức năng của FIU theo chuẩn mực quốc tế

FIU của từng quốc gia có thể được thành lập và hoạt động theo các mô hình, phương thức khác nhau, song, theo chuẩn mực quốc tế về PCRT, FIU phải có ba chức năng chính gồm: (i) tiếp nhận, (ii) phân tích và (iii) chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền và TTKB. Tùy tình hình cụ thể ở từng quốc gia, ngoài ba chức năng chính nêu trên, FIU có thể được bổ sung một vài chức năng khác (thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử....). Tuy nhiên, ba chức năng này vẫn là ba chức năng then chốt của FIU.

- Chức năng tiếp nhận thông tin: FIU hoạt động như một tổ chức để tiếp nhận những thông tin từ các đơn vị báo cáo. Những thông tin này tối thiểu cần phải bao gồm các STR và các thông tin khác theo quy định của pháp luật trong nước (như báo cáo giao dịch tiền mặt, báo cáo chuyển tiền điện tử và các khai báo vượt ngưỡng khác do quốc gia quy định). Để thực hiện chức năng tiếp nhận thông tin, FIU không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, báo cáo từ các đơn vị báo cáo mà FIU còn phải đảm bảo có khả năng lưu trữ tập trung các thông tin được tiếp nhận để xây dựng một cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ hoạt động phân tích, xử lý thông tin một cách nhất quán và đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động thu thập thông tin.

- Chức năng phân tích: Theo đó, các FIU cần phải phân tích thông tin, tài liệu mà họ nhận được nhằm xem xét liệu các thông tin, tài liệu này có đủ cơ sở để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền điều tra, thanh tra, kiểm tra hay không. Các FIU thường thực hiện chức năng phân tích theo ba cấp độ khác nhau: phân tích chiến thuật, phân tích nghiệp vụ và phân tích chiến lược (một số FIU coi phân tích chiến thuật và phân tích nghiệp vụ là một cấp độ). Ba cấp độ phân tích này bổ trợ lẫn nhau và sẽ rất hữu ích nếu FIU thực hiện cả 3 cấp độ phân tích này. 

- Chức năng chuyển giao: Theo Khuyến nghị mới của FATF, FIU phải có thẩm quyền tự chuyển giao, chuyển giao theo yêu cầu đối với các thông tin và kết quả phân tích của mình đến các cơ quan có thẩm quyền phù hợp và FIU phải có các kênh chuyển giao bảo đảm và an toàn. Do hoạt động rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL thường liên quan đến hoạt động xuyên biên giới nên các FIU phải có khả năng chia sẻ thông tin tình báo tài chính với FIU của các quốc gia. Việc hợp tác và trao đổi thông tin với các FIU nước ngoài có thể được thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại hoặc trên cơ sở thỏa thuận chính thức giữa các bên, ví dụ như Bản ghi nhớ (MOU). Các FIU cần đảm bảo thông tin nhận được, xử lý, nắm giữ hoặc chuyển giao phải được bảo mật, chỉ được trao đổi và sử dụng phù hợp với các quy trình, chính sách đã thống nhất và các luật, quy chế đã ban hành.
 2. Thẩm quyền FIU theo các chuẩn mực quốc tế
Để thực hiện được các chức năng chính của FIU, FIU phải được trao các thẩm quyền pháp lý cần thiết, cung cấp nguồn nhân lực thích hợp và năng lực kỹ thuật đầy đủ, cụ thể:

Thẩm quyền tiếp cận thông tin: Để thực hiện chức năng phân tích, FIU phải được mở rộng quyền hạn về tiếp cận thông tin, bao gồm thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung từ các đơn vị báo cáo và các nguồn khác khi cần thiết. Thông tin mà FIU được phép thu thập có thể bao gồm thông tin mà các đơn vị báo cáo được yêu cầu phải lưu giữ theo các khuyến nghị liên quan của FATF. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả chức năng phân tích, FIU phải được tiếp cận trong phạm vi rộng nhất có thể các thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật, bao gồm cả thông tin từ các nguồn công khai, cũng như các thông tin liên quan được thu thập và/hoặc được lưu giữ bởi các cơ quan khác.

Thẩm quyền độc lập trong hoạt động: Theo Khuyến nghị số 29 của FATF, FIU cần phải được trao quyền độc lập và tự chủ trong hoạt động. Độc lập và tự chủ trong hoạt động của FIU được hiểu là: (i) FIU cần phải có thẩm quyền và khả năng thực hiện chức năng của mình một cách độc lập, bao gồm cả quyền tự chủ quyết định phân tích, yêu cầu và/hoặc chuyển giao thông tin; (ii) FIU cần được trao thẩm quyền để ký kết, tham gia và thực hiện thỏa thuận một cách độc lập với các cơ quan có thẩm quyền trong nước hoặc các đối tác nước ngoài trong việc trao đổi thông tin; (iii) FIU cần phải được cung cấp đầy đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực và kỹ thuật đảm bảo được tính tự chủ, độc lập và cho phép FIU thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả; (iv) Một FIU có thể được thành lập như là một đơn vị trong một cơ quan khác nhưng các chức năng cơ bản của FIU cần phải được tách biệt rõ ràng với các chức năng của cơ quan này.

3. Yêu cầu đối với FIU
Theo Khuyến nghị số 29 của FATF, ngoài thẩm quyền liên quan đến tiếp cận thông tin và đảm bảo tính độc lập, tự chủ trong hoạt động thì FIU cần phải tuân thủ các yêu cầu sau để đảm bảo thực hiện có hiệu quả chức năng của mình:

- Yêu cầu về an toàn và bảo mật thông tin: Thông tin mà FIU nhận được, xử lý, nắm giữ hoặc chuyển giao phải được bảo vệ an toàn, chỉ được trao đổi và sử dụng phù hợp với các quy trình, chính sách đã thống nhất và các luật, quy chế liên quan. Vì vậy, một FIU phải có sẵn các quy tắc để kiểm soát sự an toàn và bảo mật những thông tin, bao gồm các quy trình về xử lý, lưu trữ, chuyển giao và bảo vệ cũng như tiếp cận thông tin. FIU cần đảm bảo tất cả cán bộ của mình được kiểm tra an ninh cần thiết và hiểu về trách nhiệm của họ trong việc xử lý và chuyển giao các thông tin nhạy cảm và thực hiện đúng quy trình bảo mật. FIU cần phải đảm bảo rằng có sự hạn chế trong việc tiếp cận đến cơ sở vật chất và thông tin, bao gồm cả hệ thống công nghệ thông tin của mình.

- Yêu cầu liên quan đến sự ảnh hưởng hoặc can thiệp  đối với hoạt động của FIU: FIU cần được bố trí và triển khai các nguồn lực cần thiết để thực hiện chức năng của mình mà không chịu bất kỳ sự tác động hoặc can thiệp về chính trị của Chính phủ hoặc của cơ quan quản lý ngành. Các tác động hoặc can thiệp này có thể ảnh hưởng đến tính độc lập, tự chủ trong hoạt động của FIU.

- Yêu cầu trở thành thành viên của Nhóm Egmont
: Các quốc gia cần phải đảm bảo rằng FIU đã quan tâm đến Tuyên bố của Nhóm Egmont về mục đích và các nguyên tắc trao đổi thông tin giữa các FIU về rửa tiền, TTKB. FIU cần phải xin gia nhập và trở thành thành viên của Nhóm Các đơn vị tình báo tài chính Egmont (Nhóm Egmont).

II. CÁC MÔ HÌNH CƠ QUAN PCRT TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM
Trên cơ sở khuyến nghị của FATF, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã thành lập FIU để thực hiện công tác PCRT, TTKB. Hiện nay có 4 mô hình FIU được các quốc gia lựa chọn, mỗi mô hình FIU đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, không có mô hình nào hoàn hảo cho tất cả các quốc gia mà đòi hỏi các quốc gia phải căn cứ vào đặc điểm kinh tế, văn hóa, tập quán lập pháp, hành pháp và tố tụng của quốc gia để lựa chọn mô hình phù hợp, hiệu quả. 

Hiện nay, mô hình được lựa chọn và áp dụng rộng rãi nhiều nhất ở các quốc gia là mô hình hành chính (FIU trực thuộc một cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước như Ngân hàng Trung ương hay Bộ Tài chính, Chính phủ). Tại khu vực Đông Nam Á, 6/10 quốc gia đang duy trì mô hình FIU kiểu hành chính, trong đó 05 quốc gia là Malaysia, Campuchia, Lào, Brunei và Việt Nam lựa chọn mô hình hành chính với FIU trực thuộc Ngân hàng Trung ương; 01 quốc gia là Indonesia lựa chọn mô hình hành chính với FIU trực thuộc Chính phủ. Tuy nhiên, dù có lựa chọn mô hình nào cho FIU, các quốc gia đều chú trọng trao cho FIU đầy đủ thẩm quyền, hạn chế các tầng trung gian để góp phần tăng cường năng lực và nâng cao vị thế cho FIU – đơn vị hạt nhân trong công tác PCRT của mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, vị trí, vai trò của nhiều FIU được quy định ngay tại Luật PCRT của các quốc gia.
1. Các mô hình Cơ quan PCRT trên thế giới

1.1. FIU theo mô hình hành chính

FIU theo mô hình hành chính thường là một đơn vị đặt dưới sự giám sát của một cơ quan hành chính hoặc FIU được thành lập và hoạt động như một cơ quan độc lập, đặt dưới sự giám sát của một Bộ hoặc cơ quan hành chính cấp Chính phủ. Lý do chính của việc sắp xếp như vậy là để thiết lập một “vùng đệm” giữa khu vực tài chính (các đơn vị có nghĩa vụ báo cáo) và các cơ quan tố tụng có thẩm quyền điều tra, truy tố tội phạm tài chính. 


Ưu điểm của mô hình: FIU hoạt động như một đơn vị “đệm” giữa một bên là các định chế tài chính và phi tài chính có nghĩa vụ báo cáo (đơn vị báo cáo) với bên kia là các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật, điều này tránh được việc tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa đơn vị báo cáo và các cơ quan thi hành pháp luật; Đơn vị báo cáo tin tưởng hơn và báo cáo nhiều thông tin hơn nếu họ biết việc chuyển giao những thông tin của họ cho cơ quan thực thi pháp luật là những thông tin đã được FIU phân tích và được giới hạn trong các vụ việc về rửa tiền, TTKB; FIU là một đơn vị “trung lập”, có kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ sâu về tài chính - ngân hàng nên có khả năng trao đổi với các đơn vị báo cáo; Thông tin có thể được dễ dàng trao đổi với tất cả các FIU trên thế giới.

Nhược điểm của mô hình: Có sự chậm trễ trong việc áp dụng các biện pháp thực thi pháp luật, chẳng hạn như phong tỏa tài khoản hay bắt giữ người bị tình nghi trên cơ sở những tiết lộ về tài chính; không có các quyền lực pháp lý như các cơ quan thi hành pháp luật và cơ quan có thẩm quyền xét xử để thu thập chứng cứ; Các FIU kiểu hành chính (trừ khi thực sự độc lập) phải chịu sự giám sát trực tiếp nhiều hơn của các cơ quan chính trị có thẩm quyền.
1.2. FIU theo mô hình thực thi pháp luật
FIU được thành lập là một đơn vị của cơ quan thi hành pháp luật. Về mặt hoạt động, theo mô hình này, FIU sẽ liên hệ rất gần với các đơn vị thi hành pháp luật khác, chẳng hạn như các đơn vị chống tội phạm tài chính; do đó sẽ dễ tiếp nhận kiến thức chuyên môn sâu cũng như các nguồn thông tin cần thiết, ngược lại, các cơ quan thi hành pháp luật có thể tiếp cận dễ dàng hơn thông tin mà FIU nhận được và có thể sử dụng trong bất kỳ việc điều tra nào, do đó sẽ làm tăng giá trị của thông tin. Những trao đổi thông tin cũng có thể được xúc tiến thông qua việc sử dụng các mạng lưới trao đổi thông tin về tội phạm quốc gia và quốc tế hiện có.

Ưu điểm của mô hình: FIU được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng có sẵn, do đó không cần xây dựng một đơn vị mới; Thông tin tài chính được sử dụng tối đa cho việc thi hành pháp luật; có phản ứng thi hành pháp luật nhanh chóng đối với những đối tượng có biểu hiện rửa tiền và các tội phạm khác; Thông tin có thể được trao đổi bằng cách sử dụng mạng lưới có phạm vi rộng của các mạng trao đổi thông tin về tội phạm quốc tế sẵn có (chẳng hạn như Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế); Có thể tiếp cận tương đối dễ dàng thông tin tình báo về tội phạm và cộng đồng tình báo trên diện rộng. 

Nhược điểm của mô hình: FIU này có xu hướng tập trung nhiều vào điều tra hơn là các biện pháp phòng ngừa; Các cơ quan thi hành pháp luật không phải là một bên đối thoại với các tổ chức tài chính, do đó cần phải có thời gian để tạo dựng sự tin cậy lẫn nhau; mặt khác các cơ quan thi hành pháp luật có thể thiếu những kiến thức chuyên môn về tài chính cần thiết để tiến hành đối thoại; Việc tiếp cận dữ liệu của một tổ chức tài chính (khác với các giao dịch đã báo cáo) thường đòi hỏi phải mở một cuộc điều tra chính thức; Các đơn vị báo cáo có thể miễn cưỡng tiết lộ thông tin phục vụ mục đích thi hành pháp luật nếu họ biết thông tin này có thể được sử dụng cho việc điều tra một tội phạm nào đó ngoài tội phạm rửa tiền, TTKB, miễn cưỡng cung cấp thông tin giao dịch đáng ngờ để phục vụ hoạt động thi hành pháp luật.

1.3. FIU theo mô hình tư pháp hoặc công tố
FIU được thành lập trong ngành tư pháp của một quốc gia và hầu hết thường thuộc thẩm quyền của cơ quan công tố. Mô hình này thường thấy ở các quốc gia theo truyền thống luật châu Âu lục địa, nơi mà các cơ quan công tố là một bộ phận của hệ thống tư pháp và có thẩm quyền hơn các cơ quan điều tra. FIU kiểu tư pháp hay công tố có thể hoạt động tốt ở các quốc gia, nơi pháp luật về giữ bí mật hoạt động ngân hàng mạnh đến mức mối liên kết trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền truy tố hay xét xử cần phải bảo đảm sự hợp tác của các tổ chức tài chính.

Ưu điểm của mô hình: FIU thường có sự độc lập ở mức độ cao trước sự can thiệp chính trị; Thông tin được cung cấp trực tiếp cho cơ quan được ủy quyền điều tra hay truy tố tội phạm; Các quyền lực của tòa án (ví dụ, thu giữ các khoản tiền, phong tỏa tài khoản, tiến hành thẩm vấn, giam giữ người, tiến hành khám xét) được phát huy ngay lập tức.

Nhược điểm của mô hình: Những nhược điểm của các FIU theo mô hình tòa án hoặc công tố tương tự như nhược điểm của các FIU theo mô hình thực thi pháp luật, trừ việc miễn cưỡng tiết lộ thông tin giao dịch đáng ngờ; FIU có thể gặp khó khăn khi trao đổi thông tin với các FIU không phải kiểu tòa án hoặc công tố. 

1.4. FIU theo mô hình hỗn hợp

FIU là đơn vị có thể có một hoặc nhiều đặc điểm của 03 mô hình FIU thực thi pháp luật, tư pháp và hành chính. FIU theo kiểu sắp xếp lai ghép này nhằm hội tụ các ưu điểm của các loại FIU khác nhau trong một tổ chức. Một số FIU kết hợp các đặc điểm của FIU mô hình hành chính và mô hình thực thi pháp luật; một số FIU khác kết hợp quyền lực của cơ quan hải quan vớí quyền lực của cảnh sát. Điều đặc biệt là trong một số FIU, cán bộ từ cơ quan quản lý và thi hành pháp luật khác nhau được điều động cùng làm việc trong một FIU. Với hình thức này các cán bộ đó đồng thời có quyền lực của FIU trong khi vẫn tiếp tục thực hiện các quyền lực của cơ quan chính của họ. 

2. Bài học với Việt Nam

Việc xây dựng Cục PCRT (FIU) theo mô hình FIU hành chính là 1 đơn vị  thuộc Ngân hàng Trung ương (NHNN) là phù hợp với thể chế chính trị và vận hành hoạt động của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam bởi mô hình tổ chức này có một số ưu điểm như:

- FIU hoạt động như một đơn vị “đệm” giữa một bên là các định chế tài chính và phi tài chính có nghĩa vụ báo cáo (đơn vị báo cáo) với bên kia là các cơ quan có thẩm quyền thi hành pháp luật, điều này tránh được việc tạo ra mối quan hệ trực tiếp giữa đơn vị báo cáo và các cơ quan thi hành pháp luật; Đơn vị báo cáo tin tưởng hơn và báo cáo nhiều thông tin hơn nếu họ biết việc chuyển giao những thông tin của họ cho cơ quan thực thi pháp luật là những thông tin đã được FIU phân tích và được giới hạn trong các vụ việc về rửa tiền/ TTKB; FIU là một đơn vị “trung lập”, có kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ sâu về tài chính - ngân hàng nên có khả năng trao đổi với các đơn vị báo cáo; Thông tin có thể được dễ dàng trao đổi với tất cả các FIU trên thế giới.

Trên thực tế, mô hình được lựa chọn và áp dụng rộng rãi nhiều nhất ở các quốc gia là mô hình hành chính. Tại khu vực Đông Nam Á, có 6/10 quốc gia đang duy trì mô hình FIU kiểu hành chính (bao gồm cả Việt Nam). Tuy nhiên, trong khi các FIU khác trực thuộc Ngân hàng trung ương, Chính phủ thì FIU của Việt Nam lại là một đơn vị thuộc Tổng cục trực thuộc Ngân hàng Trung ương, điều này làm cho vị thế, quyền hạn, năng lực của Cục PCRT hiện tại bị hạn chế, chưa tương xứng với vai trò, nhiệm vụ được giao và chưa đáp ứng các Chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB.

(Tham khảo Phụ lục: Các mô hình tổ chức của FIU trên thế giới để có thêm thông tin về ưu nhược điểm của các mô hình và phân tích về FIU của một số quốc gia trên thế giới được tổ chức theo 4 mô hình FIU nêu trên).
Phần III
ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN 

TRÊN CƠ SỞ TỔ CHỨC LẠI CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN THUỘC
CƠ QUAN THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THÀNH
CỤC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

I. SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC LẠI CỤC PCRT  
Hoạt động PCRT là lĩnh vực quản lý chuyên sâu, tương đối phức tạp về nghiệp vụ (bao gồm thu thập, phân tích, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền/TTKB; có mối quan hệ hợp tác rộng rãi với các cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài) và đa dạng về đối tượng quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công tác PCRT là lĩnh vực chuyên môn riêng biệt với các lĩnh vực hoạt động khác của các đơn vị trong NHNN cũng như Cơ quan TTGSNH. Trước yêu cầu và thách thức mới đối với PCRT/TTKB của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển, việc đổi mới mô hình tổ chức của Cục PCRT - Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả về công tác PCRT, giảm thiểu rủi ro đồng thời đáp ứng các yêu cầu, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về PCRT là hết sức cần thiết và phù hợp với Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021. Cụ thể:
(i) Hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực của Cục PCRT là phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ trong công tác PCRT

Hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực của Cục PCRT là một trong những nội dung đã được đề cập trong 03 Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB của Chính phủ Việt Nam bao gồm: (i) Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 6/2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18/10/2012); (ii) Kế hoạch hành động quốc gia về PCRT/TTKB giai đoạn 2015 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 2112/QĐ-TTg ngày 25/11/2014), và (iii) Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, TTKB giai đoạn 2019 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/04/2019). Theo đó, NHNN được giao chủ trì thực hiện việc nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Cơ quan PCRT để đảm bảo vai trò là trung tâm quốc gia về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Việc hoàn thiện mô hình tổ chức của Cơ quan PCRT là một trong những yêu cầu đặt ra nhằm tăng cường hiệu quả công tác PCRT theo giải pháp về cơ chế, chính sách được đưa ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH TW Đảng Khóa 12: “2) Các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành... Tăng cường hiệu quả công tác PCRT, chuyển mạnh từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán không dùng tiền mặt”.
Điểm 6 Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 có nêu: 
“Chính phủ thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật PCRT, nhằm nâng cao hiệu quả về công tác PCRT, giảm thiểu rủi ro; đồng thời, đáp ứng các yêu cầu, khuyến nghị của các tổ chức quốc tế về PCRT. NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện nội dung các chính sách trong Đề nghị xây dựng Luật theo hướng: … Hoàn thiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác PCRT của NHNN thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định về thu thập, xử lý, chuyển giao và trao đổi thông tin về PCRT và đơn vị đầu mối thực hiện chức năng PCRT thuộc NHNN, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác PCRT của NHNN…”.
Khoản 1 Điều 64 Luật PCRT năm 2022 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1
 Điều 39 của Luật NHNN Việt Nam số 46/2010/QH12 như sau: “1. Cơ quan TTGSNH là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng”. Theo quy định này, Cơ quan TTGSNH sẽ không còn thực hiện chức năng PCRT, điều này cũng đồng nghĩa với đơn vị thực hiện chức năng PCRT không thuộc Cơ quan TTGSNH mà là một đơn vị khác trực thuộc NHNN. Do đó, trong thời gian tới, Cục PCRT cần được tổ chức lại từ một đơn vị trực thuộc Cơ quan TTGSNH thành một đơn vị trực thuộc NHNN.
(ii) Đáp ứng các yêu cầu về hợp tác quốc tế về PCRT (đặc biệt là vấn đề về ký kết MOU và gia nhập nhóm Egmont): 

Thực hiện kế hoạch hành động của APG đặt ra trong Báo cáo đánh giá đa phương và cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF, Cục PCRT cần phải được giao nhiệm vụ, quyền hạn độc lập tương đối và chủ động hơn trong việc ký kết hoặc được ủy quyền ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác, trao đổi thông tin với các cơ quan có thẩm quyền và đối tác nước ngoài trong công tác PCRT/PCTTKB. Bên cạnh đó, Cục PCRT cần phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện thành viên để gia nhập Nhóm Egmont, trong đó điều kiện tiên quyết là phải chứng minh được tính độc lập tương đối và tự chủ trong hoạt động của Cục PCRT. Nếu vị trí của Cục PCRT không có sự thay đổi thì Cục PCRT sẽ không thể ký kết MOU với các đối tác nước ngoài, khó có khả năng được Nhóm Egmont cho gia nhập do không đáp ứng được các tiêu chuẩn thành viên cơ bản và làm giảm hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ về PCRT của quốc gia (đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ hậu đánh giá đa phương do APG đưa ra cho Việt Nam), và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của quốc tế đối với Việt Nam.

Việc tổ chức lại Cục PCRT là yêu cầu tất yếu để cải thiện tính độc lập, tăng cường vai trò, vị thế của FIU phù hợp với khuyến nghị của các tổ chức quốc tế (APG, UNODC) đối với FIU của Việt Nam.

(iii) Thúc đẩy hoạt động sau đánh giá đa phương

Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 34 của APG vào năm 2007, thực hiện nghĩa vụ thành viên, APG đã tiến hành đánh giá cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHD của Việt Nam lần thứ hai vào năm 2019 (lần 1 vào năm 2008).

Theo kết quả báo cáo đánh giá đa phương của Việt Nam, những thiếu hụt về khuôn khổ pháp lý (27/40 khuyến nghị bị đánh giá chưa đạt) và hiệu quả thực thi (7/11 mục tiêu trực tiếp bị đánh giá hiệu quả thấp, trung bình) là yếu tố chính khiến cho Việt Nam bị rơi vào quy trình rà soát tăng cường sau đánh giá đa phương của APG.

Tại Hội nghị toàn thể tháng 6/2023 của FATF, FATF đã chính thức đưa Việt Nam (cùng 2 quốc gia khác là Cameroon và Croatia) vào Danh sách Xám
 của FATF – Danh sách các quốc gia chịu sự giám sát và phối hợp chặt chẽ với FATF để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế PCRT, PCTTKB, PCTTPBVKHD (công khai trên trang web của FATF) do Việt Nam không thực hiện một cách có hiệu quả các hành động khuyến nghị của APG tại Báo cáo đánh giá đa phương năm 2022 (trong đó có các khuyến nghị liên quan đến cải thiện hiệu quả hoạt động và tính độc lập của Đơn vị tình báo tài chính). Trước thềm Hội nghị toàn thể tháng 6/2023, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thống đốc NHNN đã ký cam kết cấp Chính phủ với FATF về việc thực hiện Kế hoạch hành động gồm 17 hành động do FATF đưa ra cho Việt Nam trong khoảng thời gian nhất định (hoàn thành trước tháng 5/2025). 01 trong 17 hành động liên quan đến hoạt động độc lập, tự chủ về phân bố nguồn lực cho Cục PCRT, theo đó FATF đã chỉ định: „Việt Nam cần đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ về kỹ thuật của Cục PCRT, bao gồm liên quan đến: chức năng phân tích và phổ biến của nó; phân bố đầy đủ nguồn lực (cả nhân lực và tài chính) và theo đuổi các thoả thuận và tham gia độc lập vào việc trao đổi thông tin dù cho đơn vị này nằm trong cơ cấu của NHNN hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập, hoàn thành chậm nhất vào tháng 9/2024.
Việc một quốc gia bị rơi vào Danh sách công khai của FATF (danh sách xám và cao hơn là danh sách Đen) đồng nghĩa với việc cộng đồng quốc tế coi quốc gia đó có rủi ro cao về rửa tiền, tài trợ khủng bố và sẽ cảnh báo đến tất cả các tổ chức tài chính phải quan tâm “đặc biệt” đến quan hệ kinh doanh và giao dịch với cá nhân, tổ chức ở các quốc gia đó, quốc gia sẽ phải cam kết thực hiện một chương trình hành động nhằm giải quyết những thiếu hụt trong cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHD dưới sự giám sát chặt chẽ của FATF. Trường hợp quốc gia không hoàn thành chương trình hành động này trong khung thời gian mà FATF đặt ra, FATF sẽ yêu cầu các nước áp dụng các biện pháp trừng phạt “cứng rắn” đối với các quốc gia này nhằm bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu khỏi những rủi ro RT/TTKB/TTPBVKHD. Như vậy, một khi quốc gia bị rơi vào Danh sách công khai của FATF sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín quốc tế, môi trường kinh doanh.
Thông thường, các quốc gia khi bị rơi vào danh sách “Xám” sẽ mất từ 3-5 năm kể từ thời điểm FATF thông qua Báo cáo đánh giá đa phương với nỗ lực hoàn thành đúng thời hạn các hành động khắc phục do FATF đề ra mới có thể ra khỏi danh sách này vì các hành động được đưa ra đều mang tính chiến lược, dài hạn; để hoàn thành được các hành động này, các quốc gia cần phải triển khai một cách tổng thể và đồng bộ nhiều giải pháp, hành động khác nhau và cần thời gian để chứng minh tính hiệu quả. Để tận dụng thời gian, các quốc gia thường không đợi đến khi Báo cáo đánh giá đa phương được thông qua mới bắt tay vào khắc phục thiếu hụt mà sẽ chủ động xây dựng các kế hoạch hành động cũng như triển khai dần các hành động nhằm khắc phục thiếu hụt.

Để có thể triển khai được các nhiệm vụ sau đánh giá đa phương và hạn chế tối đa những hậu quả bất lợi với Việt Nam, vai trò của đơn vị tình báo tài chính quốc gia với nhiệm vụ của đơn vị trung tâm trong công tác PCRT/TTKB của Việt Nam là rất quan trọng. Do vậy, đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cục PCRT càng trở lên cấp thiết.

(iv) Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

+ Đáp ứng sự gia tăng khối lượng thông tin, báo cáo cần xử lý: Đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật PCRT liên quan đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, luật sư, công chứng…). Trên cơ sở đẩy mạnh tính tuân thủ pháp luật PCRT/TTKB của các đối tượng có liên quan, số lượng báo cáo mà Cục PCRT tiếp nhận ngày càng gia tăng. Trung bình, số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ Cục PCRT nhận được hàng năm đều tăng khoảng 20%. Theo dự kiến của Cục PCRT, sau khi báo cáo đánh giá đa phương của APG đối với cơ chế PCRT/TTKB/TTPBVKHD của Việt Nam được thông qua và các kiến nghị của APG đi vào giai đoạn thực hiện, số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ sẽ tăng khoảng 50-60% do kết quả đánh giá hiệu quả việc thực hiện các biện pháp PCRT/TTKB của đối tượng báo cáo theo Báo cáo hiện này là thấp, thực hiện các kiến nghị của APG, FATF các Bộ, ngành cần phải có các cam kết có các biện pháp quản lý phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác PCRT/TTKB tại các đối tượng thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình.
Hoạt động thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin liên quan đến báo cáo giao dịch đáng ngờ và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là một trong những nhiệm vụ cốt lõi, quan trọng nhất trong công tác phòng, chống rửa tiền, do đó, cần có quy định cụ thể, rõ ràng về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Đồng thời, cần có quy định rõ ràng, thống nhất của Thống đốc NHNN phân định thẩm quyền phê duyệt, ký các văn bản cung cấp, chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị tình báo tài chính.
+ Đáp ứng sự gia tăng khối lượng công việc liên quan đến thực hiện vai trò giúp việc cho Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCRT và tăng cường hợp tác trong nước về PCRT:

Với vai trò là đơn vị đầu mối quốc gia trong công tác PCRT/PCTTKB, đầu mối, tham mưu giúp Thống đốc thực hiện vai trò là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền, đầu mối triển phối hợp với các đơn vị thuộc NHNN để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NHNN trong công tác PCRT/TTKB,Cục PCRT cần phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ, ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ PCRT/PCTTKB của quốc gia, gồm: các kế hoạch, chương trình hành động quốc gia về PCRT/PCTTKB; triển khai thực hiện kế hoạch hành động của APG sau đánh giá đa phương để bù đắp những thiếu hụt trong công tác PCRT/PCTTKB. Với yêu cầu công việc lớn đặt ra liên quan đến ngành, quốc gia, đòi hỏi việc phối hợp công tác của Cục PCRT phải tương đối độc lập, tự chủ để tham mưu cho Lãnh đạo NHNN triển khai công việc nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc, giảm thiểu các thủ tục hành chính khi triển khai chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở pháp lý

- Khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP quy định:
“1. Cục là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp và giải quyết các vấn đề cụ thể trong một hoặc một số lĩnh vực, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.

3. Việc thành lập cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành’

b) Được phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành lĩnh vực;

c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.

4. Cơ cấu tổ chức của cục, gồm:

a) Phòng;

b) Văn phòng;

c) Thanh tra (nếu có);

d) Chi cục (nếu có);

e) Đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có)”.

· Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

2. Cơ sở thực tiễn
- Khuyến nghị số 29 về Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) yêu cầu mỗi quốc gia cần phải thành lập FIU hoạt động như một trung tâm quốc gia để tiếp nhận, phân tích các báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), các thông tin khác liên quan đến rửa tiền, TTKB, các tội phạm nguồn của tội rửa tiền và chuyển giao các kết quả phân tích cho các cơ quan có thẩm quyền. FIU cần phải được trao đầy đủ thẩm quyền (trong các văn bản quy phạm pháp luật) để thu thập các thông tin bổ sung từ các tổ chức báo cáo, truy cập một cách kịp thời các thông tin tài chính, hành chính và thực thi pháp luật để thực hiện tốt 3 chức năng chính là (i) tiếp nhận; (ii) phân tích; (iii) chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, TTKB một cách độc lập.

- Tại Báo cáo đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) năm 2022, APG đã đánh giá Việt Nam đạt mức Tuân thủ một phần (PC) đối với Khuyến nghị số 29 về FIU và chỉ ra việc Cục trưởng Cục PCRT chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thống đốc NHNN về mọi hoạt động của Cục PCRT là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu để Cục PCRT thực hiện chức năng của mình một cách độc lập và tự chủ; việc Cục PCRT nằm trong Cơ quan TTGSNH có thể dẫn đến một số quan ngại về vấn đề bảo mật thông tin và lo ngại về tính độc lập trong hoạt động của FIU, vốn được coi trọng đặc biệt. Trên cơ sở đó, APG khuyến nghị Việt Nam cần có các biện pháp để tăng cường năng lực, thẩm quyền và tính độc lập cho Cục PCRT để nâng cao hiệu quả công tác PCRT.
- Theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF trong việc thực hiện Kế hoạch hành động FATF đặt ra, Việt Nam sẽ hoàn thành hành động “Việt Nam cần đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ về kỹ thuật của Cục PCRT, bao gồm liên quan đến: chức năng phân tích và phổ biến của nó; phân bổ đầy đủ nguồn lực (cả nhân lực và tài chính), và theo đuổi các thỏa thuận và tham gia độc lập vào việc trao đổi thông tin dù cho đơn vị này nằm trong cơ cấu của NHNN hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập” chậm nhất vào tháng 9/2024. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ

1. Mục tiêu

· Khắc phục các bất cập trong thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cục PCRT nói riêng và cơ chế PCRT ở Việt Nam nói chung.

· Đáp ứng chuẩn mực quốc tế, khuyến nghị của APG sau đánh giá đa phương, cam kết của Chính phủ Việt Nam với FTAFT nhằm nâng cao tính độc lập, hiệu quả đối với đơn vị đầu mối quốc gia về PCRT.

· Phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ trong công tác PCRT tại Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021 của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2021.
2. Phạm vi quản lý

Cục PCRT thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ PCRT theo quy định của pháp luật về PCRT, tham mưu tổng hợp và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực PCRT, giúp Thống đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với chuyên ngành, lĩnh vực PCRT thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc.

3. Đối tượng quản lý

Đối tượng quản lý của Cục PCRT là các đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật PCRT.
IV. LOẠI HÌNH, TÊN GỌI
1. Loại hình

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, NHNN đề xuất tổ chức lại Cục PCRT theo mô hình Cục thuộc NHNN.

2. Tên gọi
NHNN đề xuất giữ nguyên tên gọi là Cục Phòng, chống rửa tiền. 


- Tên tiếng Việt: Cục Phòng, chống rửa tiền;


- Tên tiếng Anh: The Anti-Money Laundering Department (AMLD).
V. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cục PCRT tiếp tục kế thừa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiện nay Cục PCRT được giao thực hiện. Về cơ cấu tổ chức giữ nguyên số lượng đầu mối đơn vị thuộc Cục PCRT là 04 phòng, có sự sắp xếp, điều chỉnh nhiệm vụ giữa các phòng thuộc Cục PCRT cho phù hợp. Cụ thể: 


1. Vị trí, chức năng 
Cục PCRT là đơn vị hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN. Cục PCRT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Cục PCRT có chức năng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện quản lý nhà nước về PCRT theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc NHNN; thực hiện vai trò đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ PCRT theo quy định của pháp luật về PCRT; thực hiện nhiệm vụ PCTTKB, PCTTPBVKHDHL thuộc trách nhiệm của NHNN theo quy định của pháp luật về PCKB, PCPBVKHDHL và theo phân cấp, uỷ quyền của Thống đốc NHNN.
(Bổ sung chức năng liên quan đến phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để đáp ứng quy định Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến trách nhiệm của NHNN)
2. Nhiệm vụ, quyền hạn 

Cục PCRT tiếp tục kế thừa thực hiện các nhiệm vụ hiện nay đang được giao tại Quyết định số 2393/QĐ-NHNN ngày 14/11/2019 của Thống đốc NHNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục PCRT; đồng thời, bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn theo trách nhiệm của NHNN được giao tại Luật PCRT năm 2022, Luật PCKB và Nghị định 81/2019/NĐ-CP. Theo đó, bổ sung nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt để đáp ứng quy định Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến trách nhiệm của NHNN. Cụ thể:
1. Xây dựng, trình Thống đốc để trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền: 
a) Các văn bản quy phạm pháp luật về PCRT; 

b) Chiến lược, kế hoạch quốc gia, đề án, dự án quan trọng về PCRT;

c) Chương trình dài hạn, năm năm và hằng năm về PCRT;

d) Báo cáo Chính phủ định kỳ hằng năm về PCRT trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Tiếp nhận thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền.

3. Phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo quy định của pháp luật:

a) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; 

b) Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật; cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, TTKB hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền;

d) Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác;

đ) Ký kết và thực hiện Bản ghi nhớ trao đổi thông tin về PCRT/TTKB với đơn vị tình báo tài chính (FIU) hoặc cơ quan khác của nước ngoài có thẩm quyền về PCRT/TTKB theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Thống đốc NHNN.
e) Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin PCRT/TTKB với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về hợp tác quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL thuộc phạm vi trách nhiệm của NHNN:
a) Chuẩn bị nội dung đàm phán, ký kết các điều ước, cam kết quốc tế về PCRT theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức triển khai hoặc hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế về PCRT mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến PCRT mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

d) Đầu mối triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, TTKB, PBVKHDHL, TTPBVKHDHL theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN; 

đ) Tiếp nhận, quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài về lĩnh vực PCRT theo phân cấp, ủy quyền;

e) Đầu mối phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hợp tác quốc tế về PCKB/PCPBVKHDHL theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN.

6. Thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCRT; đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam.

7. Đầu mối, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng.

8. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA).

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác PCRT; tổ chức nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về PCRT. 

10. Đầu mối, phối hợp đơn vị liên quan triển khai công tác bồi dưỡng, đào tạo, tuyên truyền về PCRT theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN.

11. Thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về báo cáo của các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật PCRT năm 2022; phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các cơ quan thanh tra các Bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT/TTKB/ TTPBVKHDHL.

12. Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xây dựng kế hoạch thanh tra về PCRT hằng năm của ngành Ngân hàng.

13. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong phạm vi quản lý nhà nước của NHNN.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc NHNN giao.

3. Cơ cấu tổ chức
3.1. Cơ cấu tổ chức của Cục PCRT gồm 04 phòng và được sắp xếp, điều chỉnh cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao như sau: 

- Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế;  

- Phòng Thu thập và Xử lý thông tin;


- Phòng Công nghệ thông tin;

- Phòng Giám sát và Kiểm tra tuân thủ về PCRT.
3.2. Dự kiến nhiệm vụ cụ thể của các Phòng như sau:
 (1) Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế 
Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế (gọi tắt là Phòng 1) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cục PCRT, có chức năng giúp Cục trưởng Cục PCRT (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cục PCRT; xây dựng cơ chế, chính sách, tổng hợp, báo cáo, đào tạo, tuyên truyền về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; hợp tác quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL; thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, tài vụ, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Cục PCRT.  

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đầu mối, phối hợp với các Phòng thuộc Cục PCRT xây dựng, trình Cục trưởng chương trình công tác của Cục PCRT; giúp Cục trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động theo chương trình công tác đã được phê duyệt: a) Tổng hợp, xây dựng chương trình công tác của Cục PCRT để trình Cục trưởng phê duyệt; b) Thông báo chương trình công tác đã được phê duyệt tới các Phòng thuộc Cục PCRT; c) Tổ chức, theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện chương trình công tác đã được phê duyệt; đề xuất điều chỉnh chương trình công tác khi cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng liên quan thuộc Cục PCRT xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Cục PCRT; chuẩn bị nội dung các báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Cục trưởng và các cuộc họp của Ban lãnh đạo Cục PCRT; làm nhiệm vụ thư ký tại cuộc họp giao ban của Ban lãnh đạo Cục PCRT. 

- Tham mưu, giúp Cục trưởng triển khai, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của NHNN tại Cục PCRT; sắp xếp chương trình làm việc của lãnh đạo Cục PCRT; xây dựng và theo dõi lịch công tác của Ban lãnh đạo Cục PCRT. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc ban hành theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN: a) Các văn bản quy phạm pháp luật về PCRT; b) Chiến lược, kế hoạch quốc gia, đề án, dự án quan trọng về PCRT; c) Chương trình dài hạn, năm năm và hằng năm về PCRT;

- Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối, giúp việc cho NHNN thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCRT. 
- Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối, giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng. 

- Tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối, phối hợp đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, bồi dưỡng về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN chuẩn bị nội dung đàm phán, ký kết các điều ước, cam kết quốc tế, Bản ghi nhớ trao đổi thông tin (MOU) về PCRT/TTKB theo quy định của pháp luật trong phạm vi trách nhiệm của NHNN. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN tổ chức triển khai hoặc hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế về PCRT/TTKB mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; đầu mối triển khai nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và các tổ chức quốc tế khác liên quan đến PCRT/TTKB mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia trong phạm vi trách nhiệm của NHNN. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN trao đổi thông tin quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL trong phạm vi trách nhiệm của NHNN. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN tiếp nhận, quản lý các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài về lĩnh vực PCRT theo phân cấp, ủy quyền trong phạm vi trách nhiệm của NHNN. 
- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hợp tác quốc tế về PCRT/PCPBVKHDHL.
- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc liên quan đến khủng bố, TTKB/TTPBVKHDHL trong phạm vi trách nhiệm của NHNN. 

- Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối triển khai đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA). 

- Giúp Cục trưởng tổ chức nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL thuộc phạm vi trách nhiệm của Cục PCRT. 

- Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu cho lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện định kỳ đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền tại Việt Nam. 

- Giúp Cục trưởng tổng hợp, báo cáo kết quả công tác PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc. 

- Đầu mối, phối hợp với các Phòng liên quan thuộc Cục PCRT giúp Cục trưởng có ý kiến về xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong ngành Ngân hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục PCRT; đánh giá, xếp loại lao động theo quy định đối với công chức, người lao động thuộc Cục PCRT; tổ chức triển khai, theo dõi, tổng hợp công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng tại Cục PCRT; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức của Cục PCRT theo quy định; thực hiện quy chế dân chủ tại Cục PCRT; triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí tại Cục PCRT; Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của Cục PCRT.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao.  

(2) Phòng Thu thập và Xử lý thông tin

Phòng Thu thập và Xử lý thông tin (gọi tắt là Phòng 2) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cục PCRT. Phòng 2 có chức năng giúp Cục trưởng tiếp nhận, phân tích, xử lý và chuyển giao thông tin trong việc PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL. 

Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Giúp Cục trưởng tiếp nhận thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL và các thông tin khác nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền. 

- Giúp Cục trưởng phân tích, xử lý báo cáo, thông tin nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền theo quy định của pháp luật. 

- Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ sau theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Thống đốc NHNN: (i) Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền;  (ii) Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc từ kết quả phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến rửa tiền, TTKB/TTPBVKHDHL cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, giúp Cục trưởng tham mưu cho lãnh đạo các cấp xây dựng, thực hiện các biện pháp RT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao. 

(3) Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin (gọi tắt là Phòng 3) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cục PCRT.  Phòng 3 có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống công nghệ thông tin của Cục PCRT; nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác PCRT. 
Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Giúp Cục trưởng tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào công tác PCRT;

- Giúp Cục trưởng tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị, cơ sở dữ liệu; phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính của Cục PCRT. 

- Tham mưu, giúp Cục trưởng tiếp nhận, xử lý báo cáo giao dịch có giá trị lớn và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định của pháp luật về PCRT và hỗ trợ các phòng chức năng thuộc Cục PCRT khai thác, sử dụng thông tin báo cáo. 

- Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ trao đổi, cung cấp thông tin hoặc hồ sơ vụ việc theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu cho lãnh đạo các cấp triển khai, áp dụng công nghệ vào hoạt động PCRT tại các cơ quan có thẩm quyền và các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm thực hiện các biện pháp PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL theo quy định của pháp luật. 

- Tham mưu, giúp Cục trưởng triển khai việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến thực hiện đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo các cấp giao. 

- Giúp Cục trưởng tham mưu cho lãnh đạo các cấp thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị cho các đối tượng báo cáo theo trách nhiệm của NHNN. 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao. 

(4) Phòng Giám sát và Kiểm tra tuân thủ về PCRT 

Phòng Giám sát và Kiểm tra tuân thủ về PCRT (gọi tắt là Phòng 4) là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Cục PCRT. Phòng 4 có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về báo cáo của các đối tượng báo cáo. 

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Giúp Cục trưởng phối hợp với các đơn vị thanh tra chuyên ngành của NHNN và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra PCRT hằng năm trong các lĩnh vực;
- Giúp Cục trưởng hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc tuân thủ các quy định về báo cáo của các đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật PCRT; thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy định về báo cáo của các đối tượng báo cáo trong lĩnh vực ngân hàng;
- Giúp Cục trưởng thực hiện cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền theo quy định của pháp luật và theo phân cấp ủy quyền của Thống đốc NHNN;
- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật, phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ của NHNN;
- Giúp Cục trưởng thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin dữ liệu, đánh giá rủi ro và xây dựng báo cáo giám sát, kiểm tra về việc tuân thủ các quy định về báo cáo của các tổ chức báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo quy định; 

 - Giúp Cục trưởng cung cấp thông tin, kết quả giám sát phục vụ việc xây dựng kế hoạch thanh tra PCRT của NHNN và các bộ, ngành liên quan; 

- Tham mưu, giúp Cục trưởng yêu cầu các đối tượng báo cáo báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác giám sát;
- Giúp Cục trưởng tham mưu, giúp Thống đốc NHNN hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện các quy định của pháp luật về PCRT trong phạm vi quản lý nhà nước của NHNN;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao. 
VI. BÁO CÁO GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHÍ THÀNH LẬP CỤC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Việc thành lập Cục PCRT đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, cụ thể:

1. Tiêu chí “Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành”:


Đối tượng quản lý của Cục PCRT theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 của Luật PCRT năm 2012 (hay khoản 1, khoản 2 Điều 4 của Luật PCRT năm 2022).  
2. Tiêu chí “Được phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực”

Cục PCRT được phân cấp, ủy quyền của Thống đốc để quyết định một số vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về PCRT sau:

- Phân cấp, ủy quyền cho Cục trưởng Cục PCRT được ban hành văn bản cá biệt, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.
- Phân cấp, ủy quyền cho Cục trưởng Cục PCRT trong tiếp nhận, xử lý, chuyển giao, trao đổi thông tin về PCRT, TTKB trong và ngoài nước, cụ thể: yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến rửa tiền, TTKB và tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; Chuyển giao thông tin hoặc hồ sơ vụ việc liên quan đến rửa tiền, TTKB hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; Lập danh sách cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền theo quy định của pháp luật; cảnh báo những vấn đề nảy sinh liên quan đến rủi ro rửa tiền, TTKB hoặc tội phạm khác liên quan đến rửa tiền; Phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan có chức năng thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

- Phân cấp, ủy quyền cho Cục trưởng Cục PCRT ký kết các MOU với các cơ quan trong nước và quốc tế về PCRT/TTKB.

- Phân cấp, ủy quyền cho Cục PCRT tiếp cận thông tin được thu thập/lưu giữ bởi các cơ quan khác một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

- Phân cấp, ủy quyền cho Cục PCRT trong giám sát đối tượng báo cáo trong việc thực hiện báo cáo theo quy định tại khoản 11 Điều 48 của Luật PCRT năm 2022; phối hợp cung cấp thông tin giám sát cho cơ quan thanh tra các Bộ, ngành để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về PCRT.


3. Tiêu chí “Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên”

Với các chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao đã nêu tại Đề án, biên chế của Cục PCRT dự kiến là 44 người. 
4. Tiêu chí thành lập Phòng thuộc Cục 
Theo Đề án, cơ cấu tổ chức của Cục PCRT gồm 04 phòng và tương đương thuộc cơ cấu tổ chức của Cục PCRT nêu tại Đề án đều đáp ứng tiêu chí về thành lập phòng thuộc cục thuộc bộ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP. Cụ thể:

a) Có chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cục hoặc được giao tham mưu về công tác quản trị nội bộ của cục;

b) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 07 biên chế công chức trở lên.

VII. DỰ KIẾN VỊ TRÍ VIỆC LÀM, BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU CÔNG CHỨC THEO NGẠCH; TRỤ SỞ LÀM VIỆC, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

1. Về vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức

1.1. Vị trí việc làm

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục PCRT dự kiến số lượng vị trí việc làm theo ba nhóm, cụ thể:

- Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 01 vị trí Cục trưởng; 03 vị trí Phó Cục trưởng; 04 vị trí Trưởng phòng; 09 vị trí Phó Trưởng phòng.  

- Nhóm vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng: Dự kiến, bao gồm:

+ Vị trí việc làm về PCRT;

+ Vị trí việc làm về quản lý hoạt động công nghệ ngân hàng.

-  Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung. 

 - Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.  

1.2. Biên chế  

Cục PCRT dự kiến 44 người, trong đó 04 người thuộc Ban lãnh đạo Cục, số công chức còn lại được dự kiến sắp xếp, bố trí vào các phòng sau:

- Phòng Tổng hợp và Hợp tác quốc tế.    
- Phòng Thu thập và Xử lý thông tin.    
- Phòng Công nghệ thông tin.    
- Phòng Giám sát và Kiểm tra tuân thủ về PCRT. 
1.3. Cơ cấu ngạch công chức 
Với số lượng biên chế dự kiến 44 người, trong đó 29 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dự kiến cơ cấu ngạch công chức của Cục PCRT (không bao gồm công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 13/2022/TT-BNV
) như sau:

- Ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương: 01 người (tỷ lệ 3,5 %);

- Ngạch chuyên viên chính và tương đương: 15 người (tỷ lệ 51,7 %);

- Ngạch chuyên viên và tương đương: 11 người (tỷ lệ 37,9%);

- Ngạch cán sự hoặc ngạch nhân viên và tương đương: 02 người (tỷ lệ 6,9%). 

2. Về trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc và cơ chế tài chính

2.1. Trụ sở làm việc


Địa điểm làm việc của Cục PCRT Tại 504 Xã Đàn - Tòa nhà NHNN.
2.2. Trang thiết bị, phương tiện làm việc

- Hệ thống phòng làm việc cho Lãnh đạo Cục, 05 phòng làm việc và phòng họp tại tầng 7 trụ sở 504 Xã Đàn.  

- Trang thiết bị văn phòng và máy tính làm việc được thực hiện theo quy định của NHNN. 
2.3. Cơ chế tài chính
Cục PCRT được NHNN cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Đánh giá tác động:
3.1. Đối với NHNN

Việc xây dựng Đơn vị tình báo tài chính - Cục PCRT theo mô hình hành chính (thuộc NHNN) phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thông lệ của đa phần FIU trên thế giới; cơ bản khắc phục được các hạn chế của mô hình tổ chức hiện tại liên quan đến tính độc lập, tự chủ của FIU; đồng thời, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của chuẩn mực quốc tế về FIU cũng như thực tiễn hoạt động của Cục PCRT.
3.2. Đối với cơ chế, chính sách

Việc thay đổi cơ cấu tổ chức của NHNN nói chung và Cơ quan TTGSNH nói riêng đòi hỏi sự thay đổi các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của NHNN, Cơ quan TTGSNH. Hiện tại, Luật PCRT năm 2022 đã sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật NHNN, trong đó bỏ chức năng PCRT của Cơ quan TTGSNH và NHNN đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật NHNN và các văn bản hướng dẫn, do đó khó khăn này hoàn toàn có thể khắc phục được.

3.3. Đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền


Việc tổ chức lại Cục PCRT từ một Cục thuộc Tổng cục thành một Cục thuộc Bộ tác động tích cực đến hoạt động hợp tác, phối hợp giữa Cục PCRT với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi hoạt động phối hợp, hợp tác diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn do giảm thiểu thủ tục hành chính và không bị vướng các vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền.

3.4. Đối với các tổ chức báo cáo

Việc tổ chức lại Cục PCRT từ một Cục thuộc Tổng cục thành một Cục thuộc Bộ là điều kiện thuận lợi để Cục PCRT thực hiện chức năng cốt lõi của FIU liên quan đến thu thập, phân tích, chuyển giao thông tin tình báo tài chính. Theo đó, Cục PCRT sẽ có đầy đủ thẩm quyền yêu cầu đơn vị báo cáo cung cấp bổ sung thông tin cũng như độc lập trong việc thu thập, phân tích thông tin từ các đối tượng báo cáo. Bên cạnh đó, Cục PCRT sẽ chủ động hơn trong việc hướng dẫn, giám sát thực hiện biện pháp PCRT của các tổ chức báo cáo. 

3.5. Đối với các tổ chức quốc tế


Việc tăng cường vị thế, chức năng, quyền hạn cho FIU để thực hiện tốt vai trò cơ quan đầu mối trong PCRT/TTKB là vấn đề được FATF, APG, Egmont khuyến nghị đối với tất cả các quốc gia thành viên. Do đó, việc tổ chức lại Cục PCRT từ một Cục thuộc Tổng cục thành một Cục thuộc Bộ không chỉ cải thiện vai trò, vị thế cho FIU của Việt Nam để từng bước đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế mà còn tạo điều kiện cho Cục PCRT và các cơ quan của Việt Nam thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế thuận lợi hơn. Trước mắt là việc cải thiện hoạt động ký kết MOU, gia nhập Egmont và chia sẻ thông tin tình báo tài chính.
3.6. Tác động về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng

Việc tăng cường vị thế, chức năng, quyền hạn cho Cục PCRT sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động PCRT, nâng cao hiệu quả chuyển giao, trao đổi thông tin PCRT cho cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, chính sách này sẽ thúc đẩy công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền; giảm thiểu các hoạt động tội phạm rửa tiền, gian lận thuế, tham nhũng; góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo lập môi trường xã hội an toàn./.
� Việt Nam đã gia nhập và trở thành thành viên thứ 34 của APG vào năm 2007; Việt Nam đã thực hiện các nghĩa vụ thành viên của APG, bao gồm việc tuân thủ các Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF). Thực hiện nghĩa vụ thành viên, tháng 11/2008 và 11/2019, Việt Nam đã trải qua các đợt Đánh giá đa phương do APG thực hiện về cơ chế PCRT và chống TTKB của Việt Nam trong việc tuân thủ Các Khuyến nghị của FATF.


� Trong giai đoạn 2018-2022, Cục V đầu mối tham mưu cho lãnh đạo các cấp phối hợp với các bộ, ngành triển khai hoạt động Đánh giá đa phương của APG về cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt (PCRT/TTKB/TTPBVKHD) đối với Việt Nam, gồm: thành lập Tổ giúp việc phục vụ cho đánh giá đa phương và đầu mối triển khai hoạt động của Tổ giúp việc; tổ chức hội thảo, cuộc họp chuẩn bị cho đánh giá đa phương; tìm kiếm hỗ trợ, tư vấn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong việc chuẩn bị cho đánh giá đa phương; xây dựng các báo cáo phục vụ đánh giá đa phương; tổ chức các cuộc họp trực tiếp giữa các cơ quan có thẩm quyền và đối tượng báo cáo của Việt Nam với Đoàn đánh giá APG trong 2 đợt làm việc tại chỗ của Đoàn đánh giá tại Việt Nam từ 18-20/9/2019 và từ 04-15/11/2019; cung cấp tài liệu, trao đổi, bảo vệ kết quả đánh giá đa phương trong suốt quá trình hoàn thiện dự thảo bảo cáo và bảo vệ kết quả cuối cùng tại cuộc họp vào tháng 11/2021; thành lập Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương và triển khai các hoạt động của Tổ giúp việc...


� Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) là một cơ quan liên chính phủ được thành lập vào năm 1989 bởi Bộ trưởng các quốc gia thành viên. Chức năng của FATF là đưa ra các chuẩn mực và thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hoạt động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí và những hiểm họa có liên quan khác nhằm đe dọa sự thống nhất của hệ thống tài chính quốc tế. Trong sự phối hợp với những đối tác quốc tế khác, FATF cũng làm việc nhằm xác định các mức độ rủi ro ở mức độ quốc gia với mục đích bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế khỏi bị lạm dụng. Theo đó, FATF đã ban hành các Khuyến nghị và các Khuyến nghị của FATF được cộng đồng quốc tế thừa nhận là các chuẩn mực, biện pháp thiết yếu mà các quốc gia cần thực hiện thông qua các biện pháp phù hợp với tình hình cụ thể của từng quốc gia để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (PCRT, TTKB).


� Hành động số 9 “Việt Nam cần đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ về kỹ thuật của Cục PCRT, bao gồm liên quan đến: chức năng phân tích và phổ biến của nó; phân bổ đầy đủ nguồn lực (cả nhân lực và tài chính), và theo đuổi các thỏa thuận và tham gia độc lập vào việc trao đổi thông tin dù cho đơn vị này nằm trong cơ cấu của NHNN hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập (Tháng 9/2024);


Hành động số 10: Cục PCRT cần nâng cao chất lượng và số lượng phân tích tình báo tài chính (cả hoạt động và chiến lược) và chuyển giao (chủ động hoặc theo yêu cầu) tới các Cơ quan thực thi pháp luật phù hợp với hồ sơ rủi ro của Việt Nam thông qua: tăng số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) được phân tích; tạo cơ chế phản hồi với các đối tượng báo cáo để cải thiện chất lượng STR, và tiếp cận các nguồn thông tin rộng nhất có thể và sử dụng các công cụ công nghệ và phân tích thích hợp (tháng 5/2025).








� “1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền”.


� Năm 2003, 40 khuyến nghị ban đầu và 09 khuyến nghị đặc biệt của FATF đã được 180 quốc gia và thể chế trên thế giới phê chuẩn và thừa nhận là chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố (AML/CFT).


� Nhóm Egmont là một tổ chức phi chính thức được thành lập từ năm 1995 với thành viên là các FIU. Tên nhóm được đặt theo tên của địa điểm họp đầu tiên của nhóm tại cung điện Egmont-Arenberg, Brussels, Bỉ. Hiện nay, Nhóm Egmont có 155 thành viên là FIU của các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu của Nhóm Egmont là cung cấp diễn đàn cho các FIU để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thông tin tình báo tài chính an toàn nhằm PCRT, TTKB.


� “1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng, chống rửa tiền”.


� Tính đến tháng 6/2023, Danh sách Xám của FATF gồm 26 quốc gia (bao gồm Việt Nam) và Danh sách Đen của FATF gồm 03 quốc gia (Iran, Triều Tiên và Myanmar. 


� Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức





�Bỏ cụm từ PCTTKB so với QĐ 2393 -> phù hợp với nhiệm vụ được giao của NHNN tại Luật PCRT và Luật PCKB.


�Bỏ cụm từ PCTTKB so với QĐ 2393 -> phù hợp với nhiệm vụ được giao của NHNN tại Luật PCRT và Luật PCKB.


�Bổ sung mới so với QĐ 2393  theo quy định tại khoản 8 Điều 48 Luật PCRT về trách nhiệm của NHNN.


�Bổ sung cụm từ TTPBVKHDHL so với QĐ 2393 để đáp ứng quy định Điều 65 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.


�Bổ sung cụm từ TTPBVKHDHL so với QĐ 2393 để đáp ứng quy định Điều 65 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 và Nghị định 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.





�Bổ sung phù hợp với điểm b khoản 2 Điều 6 Luật PCRT năm 2022.


�Bỏ cụm từ PCTTKB sau khi rà soát lại nhiệm vụ của NHNN được giao theo Luật PCKB.


�Bổ sung cho phù hợp với trách nhiệm của NHNN được giao tại Luật PCKB và Điều 12 Nghị định 81.


�Bỏ cụm từ PCTTKB sau khi rà soát lại nhiệm vụ của NHNN được giao theo Luật PCKB.


�Bổ sung so với QĐ 2393 theo trách nhiệm của NHNN được giao tại Luật PCKB và Nghị định 81/2019/NĐ-CP.


�Bỏ cụm từ TTKB so với QĐ 2393 để phù hợp với trách nhiệm của NHNN tại Luật PCKB.


�Nội dung mới bổ sung theo nhiệm vụ được giao tại khoản 11 Điều 48 Luật PCRT


�Bổ sung vấn đề về TTPBVKHDHL so với QĐ 2393.
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